Tuần 7 (từ ngày   19/10/2020 đến ngày  24/10/2020)
Tiết 15
    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI




ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  NĂM HỌC: 2020 - 2021




MÔN: TIN HỌC 9    THỜI GIAN: 45 phút

                  ĐỀ CHÍNH THỨC

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Chủ đề 1:
Từ máy tính đến mạng máy tính
	Câu 1,2
    1.0 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

1.0 điểm

     (10%)

	 Chủ đề 2:
Mạng thông tin toàn cầu internet
	Câu 5,6,7,10 

2 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu

2.0 điểm

(20%)

	 Chủ đề 3:
Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
	
	
	Câu 4,8,12
1.5 điểm
	
	
	
	
	
	3 câu

1.5 điểm

   (15%)

	 Chủ đề 4:
 Thư điện tử
	
	
	Câu 3,9,11

1.5 điểm
	
	Câu13,14

1 điểm
	Câu1

1 điểm
	
	Câu2

2 điểm
	3 câu

1.5 điểm

      (15%)

	Số câu: Tổng điểm:
	6 câu

3 điểm

(30%)
	
	6 câu

3  điểm

   (30%)
	
	2 câu

1 điểm

    (10%)
	1 câu

1 điểm

 (10%)
	
	1 câu

2 điểm

 (20%)
	16 câu

10 điểm

      (100%)
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2020 – 20201

MÔN: TIN HỌC  9   THỜI GIAN: 45 phút

	Họ tên:……………………………
	Điểm

	Lớp………………….STT…………..
	


I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Phần trả lời  Học sinh khoang tròn tương ứng với đáp án đúng

Câu 1: Phân chia mạng cục bộ và mạng diện rộng dựa vào tiêu chí nào?
   A. Phạm vi địa lý của mạng máy tính
                  B. Môi trường truyền dẫn

   C. Cả A, B đều đúng
         

                  D. Cả A, B đều sai

Câu 2: Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

    A. Thư điện tử;    B. Gửi bưu phẩm;    C. A và D;        D. Tổ chức và khai thác thông tin trên web;

Câu 3: Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

    A. Hình ảnh;
     B. Âm thanh;  
 C. Video;           D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Trong mô hình mạng khách - chủ, các máy tính được phân thành hai loại chính nào?

    A. Máy trạm và máy con.                                     B. Máy chủ và máy trạm; 
   C. Máy trạm và chuột;    
                          D. Máy chủ và máy in;

Câu 5: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

    A. Tất cả các thiết bị trên 
B. Chuột       C. Máy in
  D. Modem ADSL

Câu 6: Trang web có thể chứa những dạng thông tin nào?

  A. Âm thanh, hình ảnh, video.  B. Thông tin dạng văn bản với nhiều khả năng trình bày phong phú.

  C. Tất cả đều đúng                     D. Các ứng dụng và phần mềm hoàn chỉnh.

Câu 7: Trang web GOOGLE làm được việc gì sau đây?

    A. Có thể tìm kiếm được mọi thông tin mà ta cần tìm.

    B. Liệt kê danh sách các trang web liên quan đến chủ đề cần tìm thông qua từ khóa.

    C. Chỉ tìm được thông tin dạng văn bản, không tìn được thông tin dạng hình ảnh.

    D. Tất cả đều sai.

Câu 8: Hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi 1 văn phòng thuộc mạng nào dưới đây?

    A. Mạng không dây
B. Mạng có dây
    C. Mạng cục bộ
D. Mạng diện rộng

Câu 9: Địa chỉ thư điện tử có dạng

   A.<tên đăng nhập >@<tên máy chủ >            B. <tên đăng nhập >@.<tên máy chủ thư điện tử> 

   C.<tên đăng nhập >.@<tên máy chủ >           D. <tên đăng nhập >@<tên máy chủ thư điện tử>

Câu 10: Trình duyệt web là

   A. phần mềm dùng để truy cập trang web 
               B. một website

   C. một trang web
                                           D. một siêu văn bản

Câu 11: Trang web nào cho phép đọc hay gửi thư điện tử?
  A. www.edu.net.vn            B. mail.google.com 

  C. www.gmail.com           D. www.email.com

Câu 12: Để xem nội dung các trang web ta dùng công cụ nào sau đây?

  A. google chorme         B. Web site               C. Browser            D. Tất cả đều sai

Câu 13: Để truy cập vào một WebSite ta phải biết:

  A. WebSite đó được đặt tại đâu                 B. Tên miền của WebSite đó

  C. IP của của máy chủ chứa WebSite đó   D. Tất cả Sai

Câu 14. Ưu điểm của hệ thống thư điện tử là:

  A. Có thể gửi cho nhiều người cùng lúc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

  B. Độ bảo mật cao, có thể nhận thư điện tử mà không cần kết nối internet.

  C. Không bị thất lạc, có thể gửi kèm nhiều loại tài liệu với dung lượng không hạn chế

  D. Tất cả đều đúng.

II/ Phần tự luận: ( 3.0 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Mạng máy tính là gì? Các thành phần của mạng?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2(2 điểm): Vẽ mô hình kết nối mạng máy tính với internet? 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------Hết------------------------------------
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


I/ Phần trắc nghiệm 7 điểm ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm ):

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	A


II/ Phần tự luận: ( 3.0 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Mạng máy tính là gì? Các thành phần của mạng?
- Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng,...

_ Các thành phần của mạng máy tính: thiết bị đầu cuối, Môi trường truyền dẫn, thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông.
Câu 2(2 điểm): Mô hình kết nối mạng máy tính với internet
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